
GHI CHÚ VỀ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG LÁ THUỐC LÁ CHƯA CHẾ BIẾN 

VÀ PHẾ LIỆU THUỐC LÁ CỦA VIỆT NAM 

 

1. Việc cắt giảm mức thuế suất trong hạn ngạch như dưới đây sẽ được thực hiện trong  năm để về 0% và sẽ được 

áp dụng đối với lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu thuốc lá có xuất xứ tại các nước Thành viên Liên minh 

Kinh tế Á – Âu xuất khẩu sang Việt Nam phù hợp với ghi chú này.  

2. Việt Nam sẽ dành cho các Thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu lượng hạn ngạch tổng là 500 tấn lá thuốc lá 

chưa chế biến và phế liệu thuốc lá có xuất xứ tại các nước Thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu và được áp 

dụng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và quy định và pháp luật trong nước tương ứng đối vói 

các sản phẩm theo hạn ngạch thuế quan này. 

3. Mức thuế suất ngoài hạn ngạch sẽ được áp dụng phù hợp với quy định và luật pháp trong nước của Việt Nam 

về hạn ngạch thuế quan và phù hợp với Điều 2.1 của Hiệp định này. 

 

Mã HS  Mô tả 

 
Mức thuế suất trong hạn ngạch 

Mức thuế 

suất ngoài 

hạn 

ngạch 

Số 

lượng 

hạn 

ngạch 

Ngay khi 

HĐ có 

HL 

2016 2017 2018 2019 
2020 và các năm 

tiếp theo 

2401.10.10 

- - Loại 

Virginia, đã 

sấy bằng 

không khí 

nóng 

 

500 tấn 

10% 7% 5% 5% 3% 0% U 



2401.10.20 

- - Loại 

Virginia, 

chưa sấy 

bằng không 

khí nóng 

10% 7% 5% 5% 3% 0%  U 

2401.10.90 
- - Loại 

khác 
10% 7% 5% 5% 3% 0%  U  

2401.20.10 

- - Loại 

Virginia, đã 

sấy bằng 

không khí 

nóng 

10% 7% 5% 5% 3% 0%  U 

2401.20.20 

- - Loại 

Virginia, 

chưa sấy 

bằng không 

khí nóng 

10% 7% 5% 5% 3% 0%  U 

2401.20.30 
- - Loại 

Oriental 
10% 7% 5% 5% 3% 0% U 

2401.20.40 
- - Loại 

Burley 
10% 7% 5% 5% 3% 0% U 

2401.20.50 

- - Loại 

khác, đã sấy 

bằng không 

khí nóng 

10% 7% 5% 5% 3% 0% U 

2401.20.90 
- - Loại 

khác 
10% 7% 5% 5% 3% 0% U 

2401.30.10 
- - Cọng 

thuốc lá 
5% 5% 5% 5% 3% 0% U 

2401.30.90 - - Loại 10% 7% 5% 5% 3% 0% U 



khác 

 

 


